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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 14

Phần I: Toán

Bài 1: Điền < > =

3 ...... 4 7 ...... 7 7 ...... 5 9 ...... 4 + 1

Bài 2: Viết các số 3; 10 ; 5; 2; 7

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé:...........................

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn:............................

Bài 3:

1 + 3 + 1 = .......... ;

2 + 1 + 0 = ..........

2 + 2 + 1= ......... ;

2 + 0 + 1 = ......

Bài 4:

a, Có mấy hình tròn?

b, Có mấy hình tam giác?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
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Đáp án:

Bài 1

3 < 4

7 = 7

7 > 5

9 > 4 + 1

Bài 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 3, 2

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 7, 10

Bài 3:

1 + 3 + 1 = 5

2 + 1 + 0 = 3

2 + 2 + 1= 5

2 + 0 + 1 = 3

Bài 4:

a, Có 4 hình tròn

b, Có 3 hình tam giác

Bài 5: 3 - 2 = 1

Phần II: Tiếng Việt

1. Tập đọc và tập viết
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Những đêm nào trăng khuyết

Trông giống con thuyền trôi

Em đi trăng theo bước

Như muốn cùng đi chơi

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

a)

b)

3. Nối chữ với hình:
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Đáp án:

2. Nối chữ chó phù hợp:

a) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.

b) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D.
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